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VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
Tiểu dự án: Bồi thường GPMB và tái định cư phục vụ các dự án BOT 

xây dựng QL14 đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38 và đoạn từ cầu 38 

đến thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 (Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh) 

I. Căn cứ pháp lý lập Phương án

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010;

- Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 16/5/2009 của UBND tỉnh ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá cắm mốc phân lô trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38 thuộc địa bàn huyện Bù Đăng theo hình thức BOT; 

- Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng QL14 đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài theo hình thức BOT.

II. Phạm vi giải phóng mặt bằng  

1. Quy mô đầu tư của dự án:

- Điểm đầu: Km 887+200 (ranh giới hai tỉnh Bình Phước - Đăk Nông);

- Điểm cuối: Km 962 + 331,07 (Cầu số 02 thị xã Đồng Xoài);

- Tổng chiều dài tuyến đường: 75,1km.   

2. Phạm vi GPMB:

- Các đoạn ngoại ô: Phạm vi GPMB tính từ chân đường đắp, đỉnh đường đào, mép ngoài rãnh đỉnh, mép ngoài mương thoát nước ra thêm mỗi bên 2,0 m. 

Riêng đoạn cải tuyến khu vực đồi - cầu 38, phạm vi GPMB tính từ chân đường đắp, đỉnh đường đào, mép ngoài rãnh đỉnh ra thêm mỗi bên 7,0m (do khu vực này phải đào sâu, đắp cao nên nguy cơ sạt lở rất cao). 

- Đoạn đi qua nội ô thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng: Phạm vi GPMB là 23,0 m tính từ tim tuyến thiết kế ra mỗi bên bằng với chỉ giới đường đỏ (theo quy hoạch). 

3. Đo vẽ bản đồ giải thửa, cắm cọc GPMB: 

- Đo vẽ bản đồ giải thửa: Phạm vi đo vẽ bản đồ giải thửa từ tim định trắc về mỗi bên đến hết phạm vi GPMB; riêng đoạn đi qua thị trấn phải tiến hành đo trọn thửa. Tổng diện tích đo vẽ giải thửa: 263,5ha.  

- Cắm cọc GPMB: 

+ Trên đường thẳng 100md cắm một cọc GPMB và phải phù hợp với việc thay đổi của mặt cắt ngang đường. 

+ Trên đường cong: Cắm cọc GPMB tại các vị trí tiếp đầu, tiếp cuối, phân giác và phải phù hợp với vịêc thay đổi của mặt cắt ngang đường. 

Tổng số cọc GPMB: 3.253 cọc. 

III. Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, tài sản trên đất, số hộ dân bị ảnh hưởng

1. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 783.807m2    

- Đất ở đô thị: 66.171m2;

- Đất ở nông thôn: 14.254m2;

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm: 684.482m2;

- Đất nông trường cao su nằm trong hành lang: 18.900m2. 

2. Nhà, công trình phụ bị ảnh hưởng:

2.1. Nhà:

- Nhà tạm: 16.316m2;

- Nhà bán kiên cố: 145m2;

- Nhà cấp 4: 19.072m2;

- Nhà cấp 3: 150m2. 

2.2. Công trình phụ, mồ mả:

- Hàng rào kẽm gai B40: 1.520m2;

- Tường rào xây: 1.083m2;

- Sân ximăng: 700m2;

- Sân bê tông: 300m2;

- Trụ cổng xây, bê tông: 12m3;

- Mộ xây: 05 cái.  

3. Cây trồng bị ảnh hưởng:

- Cao su nhà nước từ 15 đến 18 năm tuổi: 1.086 cây;

- Cao su của dân từ 12 đến 16 năm tuổi: 3.873 cây;

- Cao su của dân 04 năm tuổi: 2.960 cây;

- Điều từ 12 đến 15 năm tuổi: 12.321 cây;

- Cà phê từ 11 đến 15 năm tuổi: 259 cây;

- Xà cừ D10 đến D20: 200 cây;

- Tràm D10 đến D20: 200 cây;

- Bạch đàn D10 đến D20: 160 cây;

- Mít 15 năm tuổi: 40 cây;

- Ổi trên 10 năm tuổi: 180 cây;

- Tiêu nọc gỗ: 220 nọc;

- Tầm vông trên 3 năm tuổi: 180 bụi. 

4. Công trình hạ tầng bị ảnh hưởng phải di dời:

- Trụ điện trung thế: 260 trụ;

- Trụ điện hạ thế: 260 trụ;

- Trụ thông tin và trụ điện của dân: 700 trụ. 

5. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng: 6.200 hộ. 

Trong đó: 

- Số hộ bị thu hồi hết đất sản xuất: 20 hộ;

- Số hộ bị thu hồi hết đất ở: 22 hộ.  

IV. Chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ
1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ:

Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

2. Đơn giá bồi thường đất:  

Áp dụng theo đơn giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm bồi thường, hỗ trợ. Năm 2010, áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh.  

3. Đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng: 

Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

4. Chính sách hỗ trợ khác: 

Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Riêng tại Điều 32 và Điều 33 quy định cụ thể như sau: 

a) Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn ao không được công nhận là đất ở:

- Hộ gia đình cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc theo kênh mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ 70% giá đất ở của thửa đất đó. Diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. 

- Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ 50% giá đất ở của thửa đất đó. Diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.  

b) Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại mục a nói trên thì ngoài việc bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Diện tích được hỗ trợ không quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. 

- Những người trong độ tuổi lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm như trên có nhu cầu được đào tạo, học nghề thì được hỗ trợ bằng tiền với mức 3.000.000 đ/người.  

V. Chính sách tái định cư và tái định canh

1. Chính sách tái định cư:

- Xây dựng khu tái định cư: Nằm sát bên trái tuyến đoạn từ Km 910 + 953 đến Km 911 + 203;

- Kích thước lô đất tái định cư dự kiến 10m x 30m; tổng số lô: 25 lô;

- Đầu tư hạ tầng cho khu tái định cư: Khu tái định cư nằm giáp QL14, hệ thống hạ tầng đã được đầu tư trong dự án đường, vì vậy không phải đầu tư hạ tầng ở tiểu dự án giải phóng mặt bằng. 

2. Chính sách tái định canh: 

Toàn bộ tiểu dự án, số hộ bị thu hồi hết đất sản xuất là 20 hộ thuộc các đoạn cải, nắn tuyến. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện dự án cũng như phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không bố trí khu tái định canh, với mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp vào tạo việc làm 1,5 lần giá đất nông nghiệp (nêu trên) các hộ dân có thể tự tìm mua đất mới theo nhu cầu.   

VI. Việc di dời các công trình của Nhà nước, của các tổ chức, cơ sở tôn giáo và công đồng dân cư
Do tuyến đã được đã được quy định hành lang bảo vệ đường bộ từ rất lâu và qua các thời kỳ, các công trình của Nhà nước, của các tổ chức, cơ sở tôn giáo và cộng đồng dân cư là không lớn. Sau khi xem xét thời gian, giấp phép xây dựng các công trình được bồi thường theo đơn giá hiện hành.  

VII. Kinh phí thực hiện GPMB ước tính: 253.831.679.692 đồng (Hai trăm năm mươi ba tỷ, tám trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn, sáu trăm chín mươi hai đồng).  

Trong đó:

- Bồi thường về đất


: 
146.556.114.500 đồng;

- Bồi thường về nhà

: 
  43.610.520.000 đồng;

- Bồi thường về công trình phụ
: 
       290.263.000 đồng;

- Bồi thường về cây trồng

: 
    3.359.620.000 đồng;

- Di dời trụ điện


: 
    9.200.000.000 đồng;

- Bồi thường khu tái định cư
: 
    1.220.000.000 đồng;

- Kinh phí phục vụ GPMB 2%
: 
    4.084.730.350 đồng;

- Chi phí cắm cọc GPMB

: 
    2.244.570.000 đồng;

- Chi phí đo vẽ bản đồ giải thửa
: 
    2.418.558.342 đồng;

- Chi phí dự phòng 


: 
  40.847.303.500 đồng. 

VIII. Nguồn kinh phí thực hiện dự án: Vốn Ngân sách Nhà nước.   

IX. Tiến độ thực hiện: Thời gian thực hiện từ năm 2010 đến 2011./.



